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Bắc Từ Liêm, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Sơ yếu lí lịch

- Họ và tên: Lê Thị Thu Hà                                              Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1977

- Nơi thường trú: BT5-21 - Ngoại Giao Đoàn – Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

- Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

- Địa chỉ cơ quan: 188 Xuân Đỉnh - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

- Chức vụ hiện nay:  Hiệu trưởng

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Số điện thoại liên hệ: 0999994148

II. Thông tin chung về sáng kiến

1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đề nghị xem xét: 

+ Tên sáng kiến: “Biện pháp quản lý nâng cao kĩ năng ứng xử có văn hóa trên không gian mạng cho học sinh ở trường THCS Xuân Đỉnh”.
2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Quản lý

3. Phạm vi sáng kiến: trường THCS Xuân Đỉnh
4. Thời gian thực hiện: từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
5. Mô tả sáng kiến: 

5.1. Mục đích: 

Ứng xử có văn hóa là tiêu chuẩn quan trọng, trở thành thước đo nhân cách con người. Mục đích cuối cùng của giáo dục là đào tạo con người có bản lĩnh văn hóa. Việt Nam luôn tự hào là dân tộc có truyền thống văn hóa, coi trọng đạo lí ứng xử giữa người với người, luôn hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp. Truyền thống ấy được bảo lưu và phát huy qua nhiều thế hệ. Trong giai đoạn đất nước không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, vấn đề ứng xử văn hoá đã, đang và luôn cần được quan tâm và phổ biến rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống.

Hơn hết, trong thời đại 4.0 với sự bùng nổ thông tin đa chiều, Internet là không gian lí tưởng để giao lưu, kết nối rộng rãi, tiện ích, nhanh gọn. Tuy nhiên, đây là môi trường “ảo”, rất nhạy cảm với mọi người, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên. Việc sử dụng Internet một cách thiếu kỹ năng và kiến thức đã khiến một bộ phận giới trẻ có những biểu hiện ứng xử lệch chuẩn văn hóa, gây ra nhiều hậu quả cũng như tác động xấu tới nền tảng giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống.


Nhằm góp phần đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, hướng đến mục tiêu đào tạo những công dân năng động, sáng tạo, tự tin, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa, tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường THCS Xuân Đỉnh” để nghiên cứu. 

5.2. Nội dung
5.2.1. Cơ sở lí luận

Không gian mạng là một khái niệm trừu tượng để mô tả một môi trường ảo, thường được tạo ra bởi mạng internet, nơi thông tin và dữ liệu được truyền tải, lưu trữ, và tương tác qua các thiết bị điện tử và kết nối mạng. Không gian mạng không tồn tại trong thế giới vật lý, mà nó là một không gian ảo và trừu tượng.

Văn hoá giao tiếp - ứng xử nói chung là một thành tố đặc trưng của văn hoá được tạo nên bởi các quan hệ xã hội như: truyền thống, đạo đức, luật pháp, tôn giáo, phong tục, quy tắc, tâm lý cộng đồng…dẫn đến tình cảm, lý trí, ý thức hệ và hành vi của chủ thể nhằm vươn tới mục đích: Chân - Thiện - Mỹ trong mọi hoàn cảnh nhất định.
Văn hóa ứng xử có văn hóa được hiểu là tập hợp các quy tắc, giá trị, thói quen và nghi lễ của một nhóm hay một xã hội trong cách họ ứng xử với nhau và với người khác. Những điều này được thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành vi, tốc độ xử lý vấn đề hay tính cách, trình độ của một con người.
Như vậy ứng xử có văn hóa trên không gian mạng có thể hiểu là những hành động, lời nói, cử chỉ, thái độ,… chuẩn mực, vươn tới mục đích chân - thiện - mỹ khi sử dụng các trang mạng xã hội
5.2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Lứa tuổi HS cấp THCS, các em HS bắt đầu phát triển, có nhiều thay đổi về hình thể, tâm sinh lý. Quá trình hưng phấn chiếm ưu thế rõ rệt, HS không làm chủ được cảm xúc của mình, không kiềm chế được xúc động mạnh. Các em dễ bị kích động, dễ bực tức, cáu gắt, mất bình tĩnh; dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, dễ chạy theo trào lưu; … Ngôn ngữ của các em cũng thay đổi. Các em nói chậm hơn, hay “nhát gừng”, “cộc lốc”…  Với những biểu hiện trên, vấn đề giao tiếp ứng xử của HS cần được nhà trường quan tâm giáo dục, uốn nắn, đặc biệt trên môi trường mạng.


Khảo sát tiến hành trên mẫu khách thể gồm 750 bạn học sinh khối 7, 8 và 9 tại trường THCS Xuân Đỉnh (361 nam và 389 nữ). Kết quả cho thấy:

Việc nhận thức về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội được thể hiện tỉ lệ học sinh có hiểu biết và nắm được những kiến thức liên quan đến luật an ninh mạng còn thấp.  Các em thường xuyên sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội; đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cá nhân, tổ chức; các em chưa biết cách bảo mật thông tin, còn dành nhiều thời gian trên mạng, ảnh hưởng đến kết quả học tập và có những hành vi giao tiếp chưa có văn hoá dẫn đến những xích mích, BLHĐ không đáng có; … 

Từ thực tế đó, tôi mạnh dạn đề xuất và thực hiện các giải pháp sau:
5.2.3. Các giải phápGiải pháp 1:  Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị về tầm quan trọng của việc rèn luyện hành vi đạo đức làm nền tảng giáo dục kỹ năng giao tiếp có văn hóa trên không gian mạng cho CB - GV, HS và CMHS nhà trường
BGH nhà trường quan tâm nâng cao nhận thức của toàn thể CB - GV - NV, CMHS  và HS nhà trường về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong học tập cũng như trong cuộc sống, đặc biệt giao tiếp trên môi trường mạng trong thời đại công nghệ phát triển để tạo ra một tập thể lớp, tập thể nhà trường đoàn kết yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau phát triển; để các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em HS không kỳ thị MXH mà tận dụng được lợi ích của MXH trong học tập và cuộc sống đồng thời biết giao tiếp, ứng xử văn minh, có văn hóa trên môi trường mạng để bảo đảm an toàn cho bản thân, bảo vệ bạn bè.

 Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của Ngành về nhiệm vụ giáo dục cấp THCS, về công tác chuyển đổi số, về Luật an ninh mạng, ứng xử có văn hóa trên không gian mạng; nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, họp công tác chủ nhiệm, qua các tài liệu tuyên truyền; qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, giờ SHL hay lồng ghép trong các tiết học, ...

Tổ chức hội thảo, chuyên đề… đưa ra những minh chứng cụ thể về sự thành công của những người vừa giỏi chuyên môn vừa tận dụng MXH để phát triển bản thân nhờ kỹ năng giao tiếp có văn hóa, văn minh trên môi trường mạng. Từ đó mỗi người sẽ có những đánh giá, nhìn nhận và càng thấy được vai trò cần thiết của việc rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp có văn hóa trên môi trường mạng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Giải pháp 2: Tăng cường tổ chức các chuyên đề, buổi tập huấn kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho HS, người giáo viên là lực lượng chủ đạo, có vai trò vô cùng quan trọng, thường xuyên gần gũi với HS nên tác động tới học sinh nhiều nhất. Tôi luôn xác định việc đầu tiên là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy, phương pháp tổ chức các hoạt động cho giáo viên, cách tiếp cận gần gũi với HS, ...

Ngoài các buổi tập huấn do SGD, PGD tổ chức, nhà trường chủ động mời  chuyên gia tập huấn cho tập thể CB - GV - NV nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, bảo đảm tính vừa sức, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, tăng tính thực hành, vận dụng trong thực tế cuộc sống. Chuyển từ phương pháp đào tạo lấy thầy và kiến thức làm trung tâm sang phương pháp đào tạo lấy trò và năng lực cần đào tạo (năng lực hành động, năng lực ứng xử, năng lực tự học, năng lực thích nghi,...) làm trung tâm. Việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp có văn hóa cho học sinh được lồng ghép thông qua dạy học các môn học như GDCD, Ngữ Văn, Tin học, ...và tổ chức các hoạt động giáo dục, sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, các dự án để tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh được thực hành, giao tiếp, phản biện, tranh luận hay lắng nghe, khích lệ trong quá trình học tập và hoạt động; giúp các con biết phân biệt như nào là giao tiếp ứng xử có văn hóa trong cuộc sống cũng như trên môi trường mạng. Các hoạt động, lời dạy của cô dù rất nhỏ, tưởng không liên quan gì cũng góp phần đào tạo, rèn luyện để các em HS trở nên tự tin, có nề nếp, chủ động - tích cực - hăng say trong học tập, làm chủ bản thân, giao tiếp có văn hóa. Từ đó HS có kỹ năng, có kiến thức để sử dụng mạng hiệu quả và có văn hóa... 

Trong đó, nhà trường tập trung hơn ở một số chuyên đề sau:

* Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GVCN; đổi mới giờ sinh hoạt lớp, NGLL, HĐTN.

 Nâng cao chất lượng đội ngũ GVCN nhằm thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của GVCN, phấn đấu xây dựng được hình ảnh cá nhân, tạo niềm tin đối với HS, CMHS và xã hội. Các thầy cô giáo đặc biệt là GVCN là những tấm gương để trò noi theo, trò học làm người. Không phương pháp nào hiệu quả bằng phương pháp “dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”. Những người dạy kỹ năng sống càng cần là tấm gương mẫu mực về hành vi, lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, cách giải quyết vấn đề,... Đây là những yêu cầu cao, đòi hỏi mỗi người thầy phải luôn tự rèn luyện mình để công tác giáo dục học trò hiệu quả hơn. Thầy cô luôn có niềm tin vào HS, kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của học trò, linh động trong việc sử dụng các kỹ thuật điều động nhóm, tạo bầu không khí dân chủ thoải mái, giúp đỡ kịp thời khi nhóm cần,...

Chính vì vậy, BGH nhà trường tăng cường mời chuyên gia tập huấn công tác chủ nhiệm, đổi mới cách tổ chức giờ sinh hoạt lớp cho đội ngũ giáo viên như cô giáo Nguyễn Kim Anh - Tổ trưởng tổ GV đồng hành sáng tạo trường THPT Phan Huy Chú, cô giáo Lục Thị Nga - giảng viên trường BDCB, cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên - giảng viên trường ĐHGD-ĐHQGHN, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ân - Liên đoàn lao động tập huấn chủ đề “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “Kỷ luật tích cực”,…; tổ chức nhiều cuộc hội thảo về công tác chủ nhiệm để các thầy cô giáo có kinh nghiệm trong trường chia sẻ các tình huống thực tế. Từ đó các thầy cô giáo hiểu rõ việc cần thiết đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức hoạt động của tiết SHL, NGLL, HĐTN để thu hút tối đa sự tham gia của mỗi học sinh với sự hướng dẫn giúp đỡ, cố vấn của giáo viên nhằm nâng cao vai trò tự quản của học sinh. Đảm bảo giao lưu đối thoại giữa giáo viên, HS và CMHS (nếu có). Khen ngợi, động viên hợp lý.

Đội ngũ các thầy cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp tốt, hoạt động đều tay sẽ góp phần tổ chức tốt từng lớp nhỏ góp phần xây dựng nề nếp, kỷ cương, văn hóa của nhà trường.
* Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức buổi họp cha mẹ học sinh
Bản thân tôi luôn nghĩ phải bồi dưỡng cho GVCN nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của buổi họp cha mẹ học sinh là dịp để củng cố, vun đắp niềm tin của CMHS vào GV và nhà trường; đồng thời làm tốt công tác phối hợp giáo dục, để CMHS thấy được vai trò to lớn của gia đình trong giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng giao tiếp văn hóa,.. cho con em họ đặc biệt trong thời kỳ công nghệ số.


Sau nội dung họp, GVCN có thể chia sẻ chung một số tình huống có thực trong lớp, trong trường có liên quan đến kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng; nếu không được gia đình và nhà trường cùng quan tâm thì hậu quả khôn lường khi con em chúng ta dễ dàng kết bạn giao lưu với nhiều đối tượng trên MXH trong đó có người xấu, từ đó có thể dẫn đến các hành vi như bạo lực học đường, quấy rối tình dục, nghiện game, hay bắt trước trào lưu trên mạng làm ảnh hưởng sức khỏe như các trò chơi “cá voi xanh”, tiếp xúc với phim ảnh bạo lực, văn hóa phẩm đồi trụy, các tệ nạn XH, nói xấu nhau trên mạng bằng những từ ngữ phản cảm, bắt chước nhau những thói quen xấu, sống a dua, đua đòi, hưởng thụ,...Các mầm mống nguy hại này có thể ảnh hưởng đến tính cách và hành vi của con sau này. 


 CMHS hiểu rõ vai trò của việc rèn kỹ năng giao tiếp cho HS,  hướng dẫn con sử dụng mạng an toàn, có văn hóa và cần có biện pháp kiểm tra, giám sát khéo léo. CMHS nhận thức rõ vai trò của gia đình, phối hợp chặt chẽ với GV và nhà trường trong việc giáo dục, định hướng, kiểm soát, đôn đốc con; chắc chắn sẽ giúp HS biết cách ứng xử có văn hóa trên MXH.

 Giải pháp 3:  Phối hợp chặt chẽ với CMHS, các lực lượng giáo dục trong việc giáo dục, quản lý HS giao tiếp có văn hóa trên không gian mạng


Có được kết quả tốt của việc giáo dục đạo đức, kỹ năng giao tiếp cho học sinh không thể không có sự liên kết, phối hợp giữa ba lực lượng giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt là vai trò của mỗi gia đình. Bố mẹ hãy tập cho các con tính tự lập, biết tự lao động từ nhỏ và phải biết chịu đựng, khắc phục khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống đời thường. Phải rèn cho các con biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết tôn trọng, lắng nghe người khác, biết trình bày quan điểm của mình,... Sống trong môi trường tốt, các em sẽ học được những điều hay lẽ phải, ngược lại nếu môi trường thiếu lành mạnh thì các em sẽ bị ảnh hưởng xấu, đúng như cha ông ta đã đúc kết “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. 

Nhà trường phối hợp với các bậc CMHS có kiến thức, hiểu biết một lĩnh vực nào đấy thành lập Câu lạc bộ CMHS; phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương như Ban văn hóa thông tin, Hội phụ nữ phường, Phòng Thương binh xã hội, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh để tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật, tư vấn cho HS và thầy cô một số kiến thức như luật ATGT, phòng chống tai nạn thương tích - an toàn trường học, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, truyền thống lịch sử địa phương, thủ tục tuyển sinh đầu cấp, dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền vì Môi trường mạng xã hội bình yên, nói không với bạo lực gia đình, tìm hiểu tuyến phố an toàn, ...Qua những kiến thức, câu truyện, vở kịch, câu hỏi - đáp,... các em HS thêm hiểu biết những truyền thống anh hùng, truyền thống văn hóa của địa phương; từ đó các em thấy tự hào được sinh ra và lớn lên ở đây và thấy mình phải có trách nhiệm, cố gắng phấn đấu để góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng quê hương, đất nước. Các em nhận được nhiều kiến thức, thông tin giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp, kiến thức của bản thân, giúp mình ứng xử có văn hóa hơn.


Liên quan đến giao tiếp có văn hóa trên môi trường mạng, GVCN tổ chức chuyên đề tư vấn, cung cấp cho CMHS một số cách cụ thể để phụ huynh phối hợp quản lý, định hướng, giáo dục con biết cách sử dụng mạng có văn hóa và an toàn:
* Chính phụ huynh hãy là tấm gương tốt
* Sử dụng các ứng dụng “kiểm soát bởi bố mẹ” (Parental Control)
* Dạy con cách bảo vệ thông tin cá nhân
* Internet là sân chơi - sân chơi vẫn cần luật lệ
* Tôn trọng quyền cá nhân của trẻ
* Giáo dục con cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin
* Cần ứng xử có văn hóa
* Cần biết cách nhận biết các thông tin lừa đảo trên mạng
* Sử dụng mạng xã hội đúng pháp luật

Cùng CMHS tuyên truyền để HS hiểu rõ Luật An ninh mạng được quốc hội Việt Nam ban hành tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đã quy định nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật.

Giải pháp 4:  Nâng cao vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là Đội thiếu niên trong việc giáo dục tuyên truyền pháp luật, sử dụng mạng an toàn, có văn hóa.
* Tổ chức hiệu quả, đa dạng các hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, văn hóa văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp; các CLB của HS và GV, duy trì mô hình thi đua “4 ngày 5 tốt”. 
Ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường đã chỉ đạo Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch xuyên suốt cả năm học về các hoạt động tập thể, văn nghệ, TDTT, … với nội dung phong phú, hay gặp trong học tập và cuộc sống để tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho HS có cơ hội hòa mình với cuộc sống sinh động và phong phú, giảm nguy cơ sống ảo và chìm đắm trong thế giới ảo. Có tiêu chí đánh giá, xếp loại các giờ SHTT, các hoạt động để các thầy cô giáo và các em HS quan tâm, xây dựng các chương trình có chất lượng, khen thưởng, động viên kịp thời. 

 Các hoạt động tập thể, tiết NGLL, tiết SHL, CLB, các cuộc thi thể thao là cơ hội tốt giúp các em có điều kiện phát huy vai trò chủ thể và tính tích cực, chủ động, sáng tạo, từ đó giúp HS nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành bản lĩnh văn hóa ứng xử khi giao lưu kết nối trên không gian mạng, phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của giáo dục và đòi hỏi của xã hội trong thời đại công nghệ số. 

Qua quá trình triển khai các hoạt động, nhiều học sinh thuộc diện chưa ngoan nhưng khi được cô giáo và tập thể tin tưởng giao nhiệm vụ, các em hoàn thành rất tốt, tạo điều kiện khuyến khích các em sáng tạo, chủ động, tự giác tham gia, thể hiện sở trường, phát huy năng lực bản thân, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hoàn thành các kỹ năng cơ bản đầu tiên hình thành nhân cách con người thanh lịch văn minh; là một dịp để rèn luyện cho các em kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm rất hiệu quả, kỹ năng phản xạ tốt. Thông điệp truyền tải qua các tiết mục do các em HS tổ chức rất ý nghĩa, giúp các bạn HS khác lắng nghe chăm chú, ghi nhớ hơn; bổ sung thêm cho các bạn những kiến thức, bài học kinh nghiệm bổ ích trong cuộc sống, có tác dụng tích cực với những bạn HS chưa ngoan. Từ đó góp phần giúp HS giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống và trên môi trường mạng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “4 ngày 5 tốt”: ngày tư vấn, ngày thể thao, ngày pháp luật và ngày Tiếng Anh trong đó nhà trường rất quan tâm ngày pháp luật. Nội dung hàng năm luôn có chủ điểm về tuyên truyền Luật an ninh mạng gắn với tác hại của việc lam dụng mạng xã hội, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng; Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trên MXH, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, đặc biệt ấn tượng và hiệu quả khi buổi tuyên truyền được sân khấu hóa qua những vở kịch nhỏ, những tình huống đặt ra khi sử dụng mạng xã hội. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot) để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh và tự động. Các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng dưới các hình thức trực quan, dễ hiểu, sinh động theo lứa tuổi.   
Quan tâm kiện toàn và luôn bổ sung những đầu sách cần thiết cho tủ sách pháp luật của nhà trường để có thể khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả thiết thực; Thiết lập trang trên MXH (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau.
* Làm tốt công tác khen thưởng, khích lệ; công tác truyền thông
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng. Người từng nói “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. 

Trường học cũng cần làm tốt công tác khen thưởng, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những lời hay ý đẹp, để động viên, ghi nhận các phong trào tốt, chương trình hay, hành vi đẹp của CB - GV - HS - CMHS, các tập thể lớp có tiến bộ, ...để nhân rộng, lan tỏa các mô hình tốt. Từ đó khích lệ mọi thành viên trong trường cùng hướng tới cái tốt, cái hay, góp phần điều chỉnh những hành vi chưa tốt, chưa văn minh trong nhà trường. Tăng cường, thường xuyên khen ngợi trong các giờ Chào cờ, trong các buổi họp hay truyền thông lên trang Web, lên nhóm HĐSP, nhóm lớp... Những hành vi đẹp sẽ lan tỏa tới từng cá nhân, từng bước tác động vào nhận thức của HS để các em học tập, thay đổi bản thân trở thành những HS ngoan, lễ phép, ứng xử đẹp, giao tiếp văn minh, lịch sự, góp phần giúp các em HS ứng xử có văn hóa trên môi trường mạng.
* Chỉ đạo Liên đội quản lý HS xử dụng MXH
Chỉ đạo Đội thiếu niên lập trang Facebook để theo dõi số lượng các bạn học sinh trong một ngày truy cập sử dụng bao nhiêu thời gian, có đăng những dòng trạng thái, hình ảnh không phù hợp, không lành mạnh, những suy nghĩ tiêu cực, … hay không. Phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhỏ như sau:

+ Nhóm thứ 1: Thống kê số lượng truy cập sử dụng Facebook và đăng tải những nội dung, hình ảnh có mang nội dung tiêu cực hay không, sau đó sẽ báo cáo về Liên đội để có biện pháp nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời qua giờ sinh hoạt dưới cờ hay qua GVCN lớp.
+ Nhóm thứ 2: Giao cho những bạn có năng khiếu về các môn Tin học, Ngoại ngữ đăng tải, chia sẻ những bài viết về lĩnh vực Tự nhiên, Xã hội.

 
+ Nhóm thứ 3: Có nhiệm vụ đăng tải, chia sẻ những bài viết, tin tức, hình ảnh lành mạnh, có giá trị tuyên truyền, giáo dục ý thức vươn lên trong học tập; các hình thức trao thưởng cho danh hiệu Thủ khoa, Á khoa, Tam khoa và HS có tiến bộ trong các kỳ thi; những gương Người tốt việc tốt; hành động nhân đạo như Mưa cầu vồng, tương trợ giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, …


Các em HS là những người trong cuộc, có thể dễ dàng vào các nhóm kín trên mạng, nắm bắt thông tin kịp thời, những chia sẻ của các bạn trong lớp trong trường; báo cáo “mật” về cô giáo TPT hay GVCN để nhà trường có giải pháp giúp đỡ, có định hướng giáo dục hay mời chuyên gia tư vấn khéo léo những chủ đề mà các em HS hay vướng mắc từ những lời nói, hành vi chưa văn hóa trên mạng. Nếu để các thầy cô vào nhóm, các bạn HS sẽ dè chừng trong việc phát ngôn hoặc các em lại thành lập các nhóm kín khác để bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân nên nhà trường sẽ khó nắm bắt xu hướng hoặc những vấn đề nổi cộm của HS. 

Việc giao nhiệm vụ này cho HS cũng cần kín đáo, khéo léo, tránh để các bạn biết mà đề phòng hay tẩy chay bạn mình. Cô giáo TPT không chỉ huy động HS ngoan vào nhóm mà còn mạnh dạn, gần gũi với một số HS nghịch thậm chí là cá biệt; phân tích, nâng tầm trách nhiệm của các em với nhà trường, với tập thể; thể hiện sự tin tưởng vào các em và giao nhiệm vụ để các em hoàn thành. Và chính những em HS này lại hỗ trợ đắc lực cho thầy cô, giúp thầy cô phát hiện những việc phức tạp, liên quan đến HS trong và ngoài trường trong thực tế cũng như trên môi trường mạng để thầy cô có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền để các em có những định hướng đúng, giao tiếp ứng xử văn minh trên môi trường mạng, tránh việc vi phạm nội quy của nhà trường, vi phạm pháp luật.
* Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Mạng xã hội bình yên”
Chỉ đạo nhà trường thực hiện mô hình “Vì môi trường mạng xã hội bình yên” với CB-GV-HS từ năm 2021. Thấy được hiệu quả của chương trình này, hàng năm nhà trường luôn kết hợp  Ban Chỉ đạo 138 phường Xuân Đỉnh; Công an phường Xuân Đỉnh và Ban đại diện CMHS nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cách sử dụng mạng có văn hoá và an toàn.

Lồng ghép việc thực hiện mô hình điểm "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, gắn với các phong trào tự phòng, tự quản về ANTT tại nhà trường. Cung cấp cho CB-GV-HS số điện thoại của Công an phường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, của BGH nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm, số 111 để khuyến khích tinh thần tố giác tội phạm, những việc làm sai trên địa bàn, những việc xích mích trong trường và trên MXH,... 

Ứng dụng các bài giảng tuyên truyền mô hình “Vì môi trường mạng bình yên” đã xây dựng trong giai đoạn học trực tuyến dưới dạng các video để đăng tải, chia sẻ lên các nhóm Zalo, Facebook, Fanpager, tương tác giữa Nhà trường, giáo viên với học sinh, phụ huynh; trên trang Web để công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi tới toàn thể học sinh và phụ huynh. 
Dần dần các kiến thức về Luật an ninh mạng, cách thức sử dụng mạng có văn hoá được HS  ngấm dần và giúp cho các em ứng xử có văn hoá, đúng pháp luật trên môi trường mạng. 

Giải pháp 5:  Xây dựng Chương trình nhà trường, chú trọng lồng ghép hoạt động giáo dục hành vi GTCVH trong cuộc sống và trên không gian mạng vào các giờ học
Hoạt động giáo dục hành vi GTCVH không chỉ thực hiện trong các hoạt động trải nghiệm, các giờ SHL,…khi được lồng ghép vào các giờ học sẽ thu hút sự quan tâm của học sinh nhiều hơn, do các em thường xuyên được tiếp thu kiến thức từ các môn. Từ đó, học sinh sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức về giao tiếp có văn hóa với bạn bè khi tham gia các hoạt động này. Các em sẽ được học hỏi cách giao tiếp có văn hóa không chỉ của người Việt Nam mà còn của các quốc gia trên thế giới.

Với môn Ngữ văn, giáo viên đã hướng đến việc gắn văn học với cuộc sống đời thường để nó trở nên dung dị hơn, gần gũi hơn; từ đó dự án “Khi tôi 15” đã ra đời. 

Với môn Sinh học, các em được học rất nhiều kiến thức bổ ích về sự phát triển cơ thể người và động vật. Giáo viên đã thiết kế đan xen những trò chơi tìm hiểu về “Tình yêu tuổi học trò”,“Sức khỏe vị thành niên”,“Bạn có biết về giới tính?” trong các giờ học. Thông qua các hoạt động đó, học sinh có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn những kiến thức xung quanh cuộc sống; biết quan tâm đến sự thay đổi của bạn bè và động viên bạn khi cần thiết.

Với tiết Ngoài giờ lên lớp, Sinh hoạt lớp giáo viên đã lồng ghép rất nhiều nội dung như: tìm hiểu về ngày thành lập Đảng, Đoàn, Đội; Ngày Nhà giáo Việt Nam; tìm hiểu về ngày Quốc tế Lao động; các tọa đàm “Gắn kết và sẻ chia”, “Lá thư tri ân”, “Bạn và tôi”… GV giao cho học sinh lên ý tưởng tổ chức, thiết kế pano, sáng tác nhạc, làm tập san, chuẩn bị giấy viết thư xoay quanh các nội dung của tiết học. Trong quá trình chuẩn bị các vở kịch, các bài múa hát cho các buổi tọa đàm, các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau, biết lắng nghe và chia sẻ những ý kiến; từ đó tạo ra sự gắn kết giữa các em HS trong lớp.

Với môn Tin học, lồng ghép các kỹ năng sử dụng mạng an toàn và có văn hóa.

Như vậy, mỗi môn học đều giúp các con có những trải nghiệm khác nhau, được tích lũy kiến thức đồng thời rèn kỹ năng giao tiếp thường xuyên, liên tục, hàng ngày góp phần hình thành, củng cố, phát triển văn hóa giao tiếp, ứng xử cho HS, xứng đáng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong cuộc sống cũng như trên không gian mạng.

6. Kết quả đạt được
6.1. Trước khi thực hiện

Trước đây, nhiều HS hay đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng mà không lường trước những hậu quả có thể xảy ra. Một số em HS sử dụng mạng không đúng mục đích, nói xấu nhau gây ra những xích mích trong và ngoài nhà trường, thậm chí là có những vụ đánh nhau hay quay chụp và đưa lên mạng những hình ảnh, video khi chưa được sự cho phép của cá nhân người khác; đưa những bình luận, comment vi phạm Luật an ninh mạng, …mà nhà trường đã phải giải quyết, phải có hình thức xử lý kỷ luật với các em HS. Các em hay dùng lời lẽ chưa có văn hóa khi giao tiếp trên MXH. Chính những cách hành xử ấy đã phần nào tác động đến nhân cách và hành vi trong đời sống thực tiễn mà chúng ta rất khó nhận ra. Nhiều em HS chưa hiểu và tuân theo luật an ninh mạng.
 Các em khó khăn trong việc chọn lọc thông tin, thường gặp những thông tin xấu độc, qua một khoảng thời gian tiếp xúc như vậy, học sinh sẽ có những cách nhìn tiêu cực về các mối quan hệ, hành vi ứng xử,… 

 Học sinh ít có hứng thú và cũng không muốn học hỏi về những thông tin trong bộ luật An ninh mạng nên dễ có hành vi, lời nói chưa có văn hoá khi ứng xử trên không gian mạng.

6.2. Sau khi thực hiện
Từ khi nhà trường quan tâm giáo dục, định hướng cho HS sử dụng mạng an toàn, có văn hoá bằng phối hợp các giải pháp khác nhau, ý thức của các em HS thay đổi nhiều. Các em biết khai thác những tiện ích của môi trường mạng phục vụ cho cuộc sống và học tập và những mục đích tốt đẹp. Các em đã biết sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh, hiệu quả như biết cách bảo mật thông tin cá nhân, hạn chế đưa những thông tin cá nhân lên mạng. Tránh việc đăng tải lên mạng, bình luận thông tin không chính thống, các thông tin xấu độc, vi phạm Luật an ninh mạng; hiện tượng bạo lực học đường, bắt nạt trực tuyến giảm đi nhiều... Những bạn sử dụng mạng xã hội vào những mục đích tiêu cực dẫn đến việc hình thành lối sống ảo, ảnh hưởng đến kết quả học tập nay đã giảm nhiều.

Học sinh có ý thức hơn trong việc sử dụng MXH đúng quy định nhà trường. Tỷ lệ sử dụng mạng có ý thức tăng từ 32% (trước khi thực hiện giải pháp) lên 64% (sau khi thực hiện Giải pháp). Cùng một đích là sử dụng MXH an toàn, có văn hoá nhà trường đã có những tài khoản trên MXH cũng như những người bạn xát xao, kiểm tra và chọn lọc kỹ càng thông tin trên MXH cho HS, đồng thời cùng với những bài đăng mang hiệu ứng tích cực cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các bạn học sinh giúp các bạn có ý thức hơn. Không chỉ khiến các bạn HS có hứng thú hơn về Bộ luật an ninh mạng mà kể cả các bài giảng của giáo viên cũng sẽ thu hút học sinh hơn, tăng hiệu quả dạy học. 
Các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, an ninh an toàn mạng đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục thói quen sống và làm việc theo pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Có lẽ vì thế mà trong năm học vừa qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường được an toàn, thực hiện tương đối  tốt luật an toàn giao thông, luật an ninh mạng, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường ít xảy ra trong trường. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, nhà trường liên tục được UBND quận Bắc Từ Liêm đánh giá HTXS nhiệm vụ năm học và nhận nhiều danh hiệu thi đua của ngành như Bằng khen của Thành phố, Cờ thi đua Thành phố, Huân chương lao động hạng Nhì.  Nhà trường luôn được UBND quận chứng nhận “Trường học an toàn”.
Nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" với 100% học sinh có nhận thức và kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, theo quy định. 100% học sinh thực hiện tốt các nội quy học sinh, các quy định về sử dụng mạng xã hội, biết cách phòng chống các tội phạm, tệ nạn xã hội trên môi trường không gian mạng.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng giao tiếp ứng xử có văn hoá trên môi trường mạng cho HS nhà trường. Mặc dù tôi đã rất cố gắng, song không thể tránh được thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, của các bạn đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phó Thủ trưởng đơn vị xác nhận                                Người báo cáo

                                                                                               Lê Thị Thu Hà

